
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 LÊ GIA AN 13/04/2012 Nữ Nùng 0905969605

2 NGÔ LÊ THIÊN AN 21/10/2012 Nữ Kinh 0972647694

3 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH 07/03/2012 Nữ Kinh 0976814567

4 DƯƠNG KHẮC VIỆT ANH 28/01/2012 Nam Kinh 0946949357

5 LÊ ĐINH MINH CHÂU 20/07/2012 Nữ Kinh 0985986098

6 PHẠM TRÍ DŨNG 27/03/2012 Nam Kinh 0978354038

7 HOÀNG NGÂN HÀ 09/06/2012 Nữ Kinh 0978931409

8 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 11/03/2012 Nữ Kinh 0974144199

9 ĐỖ GIA HÂN 08/02/2012 Nữ Kinh 0373047157

10 PHAN NGUYỄN BẢO HÂN 26/11/2012 Nữ Kinh 0906226263

11 PHẠM NGUYỄN GIA HUY 15/06/2012 Nam Kinh 0911935173

12 NGUYỄN NHẬT HUY 15/09/2012 Nam Kinh 0905269448

13 HOÀNG LÂM 09/07/2012 Nam Kinh 0905727775

14 LÊ TRẦN NGỌC LINH 19/04/2012 Nữ Kinh 0982464129

15 TRỊNH NHẬT MINH 29/04/2012 Nam Kinh 0972337969

16 HOÀNG BẢO NGÂN 24/11/2012 Nữ Kinh 0906465393

17 PHAN THỊ KIM NGÂN 17/04/2012 Nữ Kinh 0984567847

18 NGUYỄN VY NGỌC 02/11/2012 Nữ Kinh 0982434113

19 HỒ KHÁNH NGỌC 12/06/2012 Nữ Kinh 0947188357

20 BÙI KHÔI NGUYÊN 17/02/2012 Nam Kinh 0968011386

21 NGUYỄN ĐÌNH MINH NHẬT 26/09/2012 Nam Kinh 0905371445

22 TRƯƠNG BÙI HOÀNG NHI 26/02/2012 Nữ Kinh 0909091336

23 LÊ NGỌC ĐÔNG NHI 09/05/2012 Nữ Kinh 0905503997

24 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 01/01/2012 Nữ Kinh 0963222777

25 NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN 09/09/2012 Nữ Kinh 0924108999

26 DƯƠNG HOÀNG MINH PHÚC 17/03/2012 Nữ Nùng 0986794045

27 HUỲNH NGUYÊN PHÚC 25/08/2012 Nam Kinh 0978354001

28 NGUYỄN KIM PHƯỚC 12/09/2012 Nam Kinh 0977279963

29 HÀ CHÂU NGỌC PHƯƠNG 25/06/2012 Nữ Kinh 0914188797

30 NGUYỄN NGỌC NAM PHƯƠNG 01/01/2012 Nam Kinh 0935636000

31 PHÙNG THẾ QUÂN 28/01/2012 Nam Kinh 0947268079

32 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 03/09/2012 Nam Kinh 0935757939

33 LÊ MINH QUÂN 17/10/2012 Nam Kinh 0335567979

34 NGUYỄN PHÚ QUÝ 26/09/2012 Nam Kinh 0964418418

35 LÊ NGUYỄN BẢO QUYÊN 07/09/2012 Nữ Kinh 0935855180

36 VŨ LÊ NHÃ QUỲNH 10/01/2012 Nữ Kinh 0945796567

37 NGUYỄN TRỌNG SINH 15/12/2012 Nam Kinh 0987901435

38 ĐỖ PHAN KHÁNH THI 11/06/2012 Nữ Kinh 0977487979

39 PHẠM NGỌC THỦY 25/08/2012 Nữ Kinh 0932563107

40 HỒ THANH TRỌNG 01/05/2012 Nam Kinh 0982526107

41 BÙI ĐĂNG TRUNG 29/02/2012 Nam Kinh 0985757296

42 ĐỖ HOÀNG DUY TRƯỜNG 31/10/2012 Nam Kinh 0982082483

43 NGUYỄN CẨM TÚ 07/11/2012 Nữ Kinh 0948748383

44 NGUYỄN BÙI MINH TUẤN 15/11/2012 Nam Kinh 0944762525

45 PHẠM MINH NGỌC 01/04/2012 Nam Kinh 0986788292

Danh sách này có: 45 học sinh

UBND HUYỆN EA KAR

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

Ea Kar, ngày 26 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A, NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Ngân, Điện thoại: 0961579304



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 PHAN NHẤT ANH 01/01/2012 Nữ Kinh 0942815077

2 LÊ TRỌNG ANH 22/11/2012 Nam Kinh 0905037090

3 PHAN HỒNG ÁNH 03/10/2012 Nữ Kinh 0948703279

4 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 23/12/2012 Nữ Kinh 0987725847

5 HOÀNG ĐÌNH HỮU ĐAN 10/10/2012 Nam Kinh 0935554344

6 HOÀNG MINH DŨNG 19/03/2012 Nam Kinh 0932561819

7 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 03/01/2012 Nữ Kinh 0966382829

8 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 17/09/2012 Nữ Kinh 0842465252

9 CHU TUẤN HẢI 06/08/2012 Nam Kinh 0976052024

10 TRẦN BẢO HÂN 08/10/2012 Nữ Kinh 0913768679

11 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN 11/09/2012 Nữ Kinh 0945655995

12 NGUYỄN PHẠM GIA HẠNH 07/12/2012 Nữ Mường 0834300409

13 TRẦN THỊ THU HIỀN 07/06/2012 Nữ Kinh 0944003716

14 HỒ ĐẮC HIỀN 24/03/2012 Nam Kinh 0977997083

15 TRẦN NGỌC MỸ HỒNG 11/06/2012 Nữ Kinh 0855477183

16 TỪ GIA HUỆ 24/01/2012 Nữ Kinh 0836167567

17 NGUYỄN VŨ HƯNG 02/01/2012 Nam Kinh 0906467686

18 VŨ TRƯƠNG BÍCH HUYỀN 15/01/2012 Nữ Kinh 0967943509

19 TRẦN BÁ KHIÊM 04/09/2012 Nam Kinh 0905347066

20 LÊ NGUYỄN ANH KHOA 30/05/2012 Nam Kinh 0976533377

21 HOÀNG PHÚC MINH KHUÊ 06/08/2012 Nữ Kinh 0901937071

22 NGUYỄN THỊ TƯỜNG LAM 16/05/2012 Nữ Kinh 0865998472

23 VŨ BẢO LONG 16/03/2012 Nam Kinh 0944895877

24 NGUYỄN KHOA NHẬT MINH 09/02/2012 Nam Kinh 0972005151

25 TRẦN ĐOÀN GIA MINH 02/11/2012 Nam Kinh 0964063417

26 TRỊNH XUÂN MINH 13/09/2012 Nam Kinh 0386099363

27 NGUYỄN NHẬT MINH 04/02/2012 Nam Kinh 0972388279

28 LÊ HẢI NAM 15/03/2012 Nam Kinh 0352902000

29 NGÔ BẢO NGUYÊN 27/09/2012 Nam Kinh 0378962832

30 HỒ LÊ MINH NGUYỆT 11/09/2012 Nữ Kinh 0982468496

31 LÊ AN LONG NHẬT 03/01/2012 Nam Kinh 0979040500

32 TRẦN ĐẠI PHONG 07/12/2012 Nam Kinh 0984828288

33 PHẠM THÀNH 03/02/2012 Nam Kinh 0963919339

34 NGUYỄN THANH THẢO 07/04/2012 Nữ Kinh 0935751951

35 PHẠM HỒNG THIỆN 12/08/2012 Nam Kinh 0935054056

36 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 15/06/2012 Nữ Kinh 0973791273

37 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 28/10/2012 Nữ Kinh 0903535005

38 LÊ THỊ MAI TRANG 23/05/2012 Nữ Kinh 0987999078

39 PHẠM NGỌC UYÊN TRANG 03/05/2012 Nữ Kinh 0345596495

40 NGUYỄN TIẾN TRIỂN 28/04/2012 Nam Kinh 0914491047

41 LÊ ĐÀO NHẬT VI 22/08/2012 Nữ Kinh 0379132178

42 NGUYỄN MINH VŨ 30/11/2012 Nam Kinh 0981811987

43 PHẠM NGỌC NHƯ Ý 27/09/2012 Nữ Kinh 0972191446

44 NGUYỄN NGỌC ANH 12/07/2012 Nữ Kinh 0916517070

45 PHAN THANH PHÚC 07/06/2012 Nam Kinh 0919951579

Danh sách này có: 45 học sinh

UBND HUYỆN EA KAR DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6B, NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Quỳnh, Điện thoại: 0989591361

Ea Kar, ngày 26 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 ĐÀM THANH AN 31/10/2012 Nam Kinh 0941712713

2 NGUYỄN ĐỨC ANH 08/09/2012 Nam Kinh 0945749827

3 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 19/05/2012 Nữ Kinh 0367190485

4 TRÀ NGUYỄN BĂNG BĂNG 11/05/2012 Nữ Kinh 0935123529

5 ĐÀO GIA BẢO 10/06/2012 Nam Kinh 0822923731

6 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 08/11/2012 Nam Kinh 0332374299

7 HOÀNG ĐÌNH BÌNH 28/11/2012 Nam Kinh 0974345347

8 H-AN THY BKRÔNG 01/01/0001 Nữ Ê-đê 0327537086

9 NGUYỄN SỸ MINH ĐĂNG 03/03/2012 Nam Kinh 0839453283

10 VŨ QUANG ĐẠT 21/12/2012 Nam Kinh 0948018863

11 ĐÀO TRẦN ĐỨC HẢI 02/11/2012 Nam Kinh 0971122168

12 ĐẶNG XUÂN HẢI 11/05/2012 Nam Kinh

13 ĐẶNG THÁI HOÀNG 12/06/2012 Nam Kinh 0986077449

14 BÙI VĂN MẠNH HÙNG 29/11/2012 Nam Kinh 0355387981

15 NGUYỄN CÔNG HUY 13/11/2012 Nam Kinh 0932445899

16 LƯU THANH HUYỀN 13/08/2012 Nữ Kinh 0905798590

17 NGUYỄN THỊNH KHANG 02/12/2012 Nam Kinh 0904426212

18 BÙI TRẦN MINH KHANG 26/10/2012 Nam Kinh 0978170778

19 ĐẬU GIA LONG 23/01/2012 Nam Kinh 0985915678

20 LÊ GIA LONG 06/11/2012 Nam Kinh 0944796638

21 NGUYỄN QUANG MINH 03/11/2011 Nam Kinh 0984905344

22 TRẦN HẢI NAM 24/04/2012 Nữ Kinh 0934709639

23 TRẦN TRƯƠNG BẢO NGỌC 03/01/2012 Nữ Kinh 0942967495

24 HỒ THỊ NHƯ NGỌC 08/05/2012 Nữ Kinh 0946301967

25 LÊ PHÚC NGUYÊN 03/06/2012 Nam Kinh 0945822242

26 NGUYỄN VŨ BÁCH NHẬT 22/10/2012 Nam Kinh 0815180599

27 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 30/09/2012 Nữ Kinh 0962271853

28 NGUYỄN ĐẶNG HOÀI NY 07/10/2012 Nữ Kinh 0352248297

29 NGUYỄN HOÀNG PHI 18/05/2012 Nam Kinh 0982526028

30 ĐẶNG THÁI PHONG 18/01/2012 Nam Kinh 0865395465

31 NGUYỄN DUY PHÚC 22/12/2012 Nam Kinh 0972544567

32 TRẦN VĂN QUÂN 18/11/2012 Nam Kinh 0815502506

33 LÊ NGUYỄN HOÀNG QUÂN 17/11/2012 Nam Kinh 0989430497

34 Y RÔ BA NIÊ KDĂM 23/03/2012 Nam Ê-đê 0775577878

35 NGUYỄN KHÁNH THI 29/05/2012 Nữ Kinh 0988366588

36 NGÔ XUÂN THỊNH 03/02/2012 Nam Kinh 0917466968

37 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 15/12/2012 Nữ Kinh 0944925148

38 ĐỖ LÊ TOÀN 30/06/2012 Nam Kinh 0942288187

39 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 21/08/2012 Nữ Kinh 0358489979

40 CAO HOÀNG TUÂN 07/08/2012 Nam Kinh 0949916348

41 NGUYỄN NGỌC VÂN 26/05/2012 Nữ Kinh 0702553986

42 ĐỒNG THỊ TƯỜNG VI 18/06/2012 Nữ Kinh 0941274226

43 TRỊNH CÔNG VƯƠNG 19/10/2012 Nam Kinh 0983433717

44 LÊ KIỀU VY 20/08/2012 Nữ Kinh 0935930385

45 NGUYỄN HỮU TUẤN VIỆT 07/09/2012 Nam Kinh 0974760067

Danh sách này có: 45 học sinh

UBND HUYỆN EA KAR DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C, NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Khánh Vân, Điện thoại: 0968481715

Ea Kar, ngày 26 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 HỒ ĐẮC TUẤN ANH 09/01/2012 Nam Kinh 0988793937

2 NGUYỄN TRẦN TRÚC ANH 02/10/2012 Nữ Kinh 0984991711

3 HỒ QUỐC THÁI BẢO 13/04/2012 Nam Kinh 0932419106

4 HÀNG PHẠM GIA BẢO 01/04/2012 Nam Kinh 0935556260

5 NGUYỄN HỒ AN BÌNH 09/01/2012 Nam Kinh 0935588282

6 H-NHUIN BKRÔNG 11/12/2012 Nữ Ê-đê 0372691307

7 PHẠM QUỐC ĐẠT 01/12/2012 Nam Kinh 0935126373

8 HỒ PHAN THÀNH ĐẠT 02/03/2012 Nam Kinh 0788737064

9 DƯƠNG THÀNH ĐÔ 31/07/2012 Nam Kinh 0906433480

10 HỒ MINH DŨNG 18/10/2012 Nam Kinh 0979355932

11 LÊ XUÂN DŨNG 01/12/2012 Nam Kinh 0981258337

12 NGÔ NAM DUY 07/11/2012 Nam Kinh 0986399373

13 HỒ BĂNG GIANG 25/07/2012 Nữ Kinh 0822360986

14 NGUYỄN MINH GIÁP 14/10/2012 Nam Kinh 0918361697

15 LÊ NGỌC HẢI 08/07/2012 Nam Kinh 0372007979

16 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 29/07/2012 Nam Kinh 0943534357

17 BÙI PHẠM BẢO HÂN 23/01/2012 Nữ Kinh 0382877859

18 NGUYỄN GIA HUY 30/04/2012 Nam Kinh 0986148384

19 TRƯƠNG MINH HUY 05/10/2012 Nam Kinh 0905276464

20 ĐINH HOÀNG HUY 21/02/2011 Nam Kinh 0911953528

21 THÂN TUẤN KHƯƠNG 01/04/2012 Nam Kinh 0945877948

22 NGUYỄN THÀNH LỘC 24/01/2012 Nam Kinh 0935020032

23 NGUYỄN TRẦN GIA LONG 10/03/2012 Nam Kinh 0911306308

24 ĐINH VĂN QUANG LONG 20/09/2012 Nam Kinh 0986707539

25 NGUYỄN BẢO NAM 18/06/2012 Nam Kinh 0905575771

26 NGUYỄN THANH NGỌC 20/04/2012 Nữ Kinh 0949377753

27 NGUYỄN CHÍ NGUYÊN 14/11/2012 Nam Kinh 0984179925

28 PHẠM NGUYỄN THANH NHÀN 08/01/2012 Nữ Kinh 0931635582

29 TRẦN TRỌNG NHÂN 28/04/2011 Nam Kinh

30 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 03/06/2012 Nữ Kinh 0343766619

31 TRỊNH HỒNG NHI 26/06/2012 Nữ Kinh 0974586243

32 TRƯƠNG NGỌC BẢO NHƯ 18/11/2012 Nữ Kinh 0353020411

33 LÊ THỊNH PHÁT 11/11/2012 Nam Kinh 0975984456

34 HUỲNH THỤC QUYÊN 19/11/2012 Nữ Kinh 0946088864

35 PHẠM TRẦN TÚ QUYÊN 21/04/2012 Nữ Kinh 0989644447

36 LÊ TẤN SANG 19/12/2012 Nam Kinh 0906522339

37 NGUYỄN XUÂN THANH 31/05/2012 Nam Kinh 0947994647

38 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 22/10/2012 Nữ Kinh 0365540261

39 TRẦN VĂN TẤN TRƯỜNG 12/05/2012 Nam Kinh 0968149869

40 LÊ PHƯƠNG UYÊN 26/11/2012 Nữ Kinh 0974672672

41 HUỲNH NGỌC KIM VÂN 04/07/2012 Nữ Kinh 0909000097

42 LÊ TƯỜNG VI 02/11/2012 Nữ Kinh 0393817089

43 TRẦN QUANG VINH 03/10/2012 Nam Kinh 0905488757

44 DƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 24/08/2012 Nữ Kinh 0917144579

45 TRẦN BẢO YẾN 24/11/2012 Nữ Kinh 0911183188

Danh sách này có: 45 học sinh

UBND HUYỆN EA KAR DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6D, NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Kim Oanh, Điện thoại: 0935101112

Ea Kar, ngày 26 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 NGUYỄN LÊ QUỐC ANH 29/03/2012 Nam Kinh 0937030101

2 HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH 07/06/2012 Nữ Kinh 0384372552

3 PHẠM VÒNG GIA BẢO 13/11/2012 Nam Nùng 0942767174

4 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 11/11/2012 Nam Kinh 0971543721

5 LÊ GIA BẢO 10/01/2012 Nam Mường 0349924976

6 NGUYỄN TRÚC CẨM 24/04/2012 Nữ Kinh 0914178807

7 NGUYỄN QUANG PHƯỚC ĐẠI 19/02/2012 Nam Kinh 0931326193

8 BÙI CÔNG DANH 01/10/2012 Nam Kinh 0946906986

9 HỒ HỮU DŨNG 07/05/2012 Nam Kinh 0944977762

10 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG GIANG 22/09/2012 Nam Kinh 0962553479

11 LÊ HOÀNG THẾ HẢI 23/12/2012 Nam Kinh 0906412528

12 VŨ TRỌNG HIẾU 07/09/2012 Nam Kinh 0398286673

13 VŨ XUÂN HIẾU 12/10/2012 Nam Kinh 0963052540

14 NGUYỄN VĂN HOÀNG 05/11/2012 Nam Kinh 0857418419

15 ĐÀO HOÀNG HÙNG 13/09/2012 Nam Kinh 0944083247

16 TRẦN NGUYỄN MINH HUY 17/08/2012 Nam Kinh 0985240781

17 NGUYỄN CÔNG TUẤN KHANG 17/04/2012 Nam Kinh 0383166898

18 TRẦM ANH KHÔI 03/04/2012 Nam Kinh 0363774381

19 NGUYỄN KHÁNH LÂM 28/01/2012 Nữ Kinh 0943157468

20 PHẠM KIM TRÚC LINH 02/12/2012 Nữ Kinh 0905310100

21 ĐỒNG THÁI LONG 20/10/2012 Nam Kinh 0379478527

22 NGUYỄN THỊ HỌA MI 28/06/2012 Nữ Kinh 0963318617

23 VÕ NGUYÊN NHẬT MINH 07/05/2012 Nam Kinh 0905377202

24 TRẦN HUY BẢO MINH 28/11/2012 Nam Kinh 0333595585

25 NGUYỄN MINH NGỌC 05/08/2012 Nam Kinh 0975161169

26 NGÔ LÊ BẢO NGỌC 01/08/2012 Nữ Kinh 0913758456

27 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC 10/09/2012 Nữ Kinh 0914682317

28 HUỲNH KHÔI NGUYÊN 20/11/2012 Nam Kinh 0943131418

29 HUỲNH LÊ NGỌC NHI 11/12/2012 Nữ Kinh 0392011021

30 NGUYỄN THỊ ÁI NHI 06/10/2012 Nữ Kinh 0943036177

31 NGUYỄN TẤN PHÁT 27/08/2012 Nam Kinh 0857289048

32 TRẦN BẢO PHONG 17/06/2012 Nam Kinh 0354011354

33 NGUYỄN NGỌC THIÊN PHÚ 10/12/2012 Nữ Kinh 0907181183

34 HỒ HỮU PHƯỚC 08/05/2012 Nam Kinh 0946301967

35 NGUYỄN ĐỨC TRÍ TÀI 22/07/2012 Nam Kinh 0389351319

36 ĐINH VĂN THẮNG 24/02/2012 Nam Kinh 0944689335

37 NGUYỄN THÀNH THIỆN 08/02/2012 Nam Kinh 0974610105

38 ĐÀO TRUNG THỊNH 28/06/2012 Nam Kinh 0354151544

39 VŨ THÁI THÙY TRÂM 13/02/2012 Nữ Kinh 0948871359

40 ĐINH THẢO TRANG 20/10/2012 Nữ Kinh

41 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 25/05/2012 Nữ Kinh 0984007919

42 VŨ TRẦN PHƯƠNG UYÊN 27/08/2012 Nữ Kinh 0981652459

43 NGUYỄN THỤY VÂN 26/05/2012 Nữ Kinh 0702553986

44 HOÀNG ANH VŨ 11/08/2012 Nam Kinh 0845363163

45 HOÀNG ANH XUÂN 07/02/2012 Nữ Kinh 0373866469

Danh sách này có: 45 học sinh

UBND HUYỆN EA KAR DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6E, NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Vui, Điện thoại: 0943364778

Ea Kar, ngày 26 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


